
ĐỌC HIỂU BCTC

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN cung cấp thông tin về Tài sản, Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu 
của doanh nghiệp tại một thời điểm.

1. Cấu trúc bảng CĐKT

Tài sản là những nguồn lực doanh nghiệp đang sở hữu, có được từ các giao dịch trong quá khứ, 
mà từ đó kỳ vọng sẽ gia tăng hoặc mang lại dòng tiền trong tương lai.

Tài sản được chia thành: 

(1) Tài sản ngắn hạn: Các tài sản có khả năng chuyển đổi thành tiền hoặc sử dụng hết trong 
vòng 12 tháng.

(a) Tiền và tương đương tiền
(b) Đầu tư tài chính ngắn hạn.
(c) Các khoản phải thu khách hàng.
(d) Hàng tồn kho

(2) Tài sản dài hạn: Các tài sản có thời gian sử dụng và thu hồi vốn trên 1 năm.
(a) Tài sản cố định (Máy móc, nhà xưởng,...).
(b) Bất động sản đầu tư.
(c) Tài sản dở dang dài hạn.
(d) Đầu tư tài chính dài hạn.

Nợ phải trả là nghĩa vụ của doanh nghiệp phát sinh từ các giao dịch và sự kiện trong quá khứ 
mà doanh nghiệp phải thanh toán bằng nguồn lực. Nợ được chia thành 

(1) Nợ ngắn hạn: Phải trả người bán, thuế phải nộp nhà nước, lương nhân viên,... 
(2) Nợ dài hạn: Vay dài hạn ngân hàng, trái phiếu phát hành 

Vốn chủ sở hữu (Tài sản ròng) là phần chênh lệch giữa Tài sản và Nợ phải trả. Đây là lượng 
vốn thuộc về chủ sở hữu doanh nghiệp, được phản ánh trên BCĐKT bao gồm: Vốn góp của nhà 
đầu tư, Thặng dư vốn cổ phần, vốn khác, các quỹ, LNST chưa phân phối,...

Tổng Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn = Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn + Vốn chủ sở hữu

Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình hoạt động, tổng tài sản của doanh nghiệp luôn bằng tổng 
nguồn vốn. 

Bảng tóm tắt mối quan hệ
Thành phần Công thức tính Ý nghĩa



Tài sản Nợ phải trả + Vốn CSH Doanh nghiệp đang có những tài sản gì?

Nợ phải trả Tài sản - Vốn CSH Doanh nghiệp đang nợ bao nhiêu?

Vốn CSH Tài sản - Nợ phải trả Giá trị của doanh nghiệp thuộc về chủ sở hữu.

 2. Phân tích BCĐKT

a. Nhóm tỷ số về khả năng thanh toán: Phản ánh mức độ bảo đảm thanh toán của các tài 
sản ngắn hạn đối với các khoản nợ phải trả ngắn hạn.

Khả năng thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn

Khả năng thanh toán nhanh = (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 

b. Nhóm tỷ số về khả năng cân đối vốn: Đo lường mức độ tài trợ vốn trong dài hạn của 
doanh nghiệp, chủ yếu tập trung vào đánh giá tỷ số nợ, đặc biệt là nợ dài hạn.

Tỷ số nợ = Nợ phải trả/Tổng tài sản

Tỷ số nợ trên Vốn chủ sở hữu = Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu

Để đánh giá nhanh một bảng cân đối kế toán khỏe mạnh, bạn chỉ cần nhìn vào 3 trụ cột 
sau:

1. Tính thanh khoản (Tiền mặt)
○ Tiền luôn sẵn có: Tài sản ngắn hạn phải lớn hơn Nợ ngắn hạn (tỷ lệ  từ 1 đến 

1.5 trở lên là tốt).
○ Không bị kẹt vốn: Tiền mặt và khoản phải thu phải đủ bù đắp nợ ngắn hạn mà 

không cần đợi bán hàng tồn kho.

2. Cấu trúc vốn (Nợ vay)
○ Ít phụ thuộc nợ: Vốn chủ sở hữu nên chiếm ít nhất 50% tổng nguồn vốn.
○ Đòn bẩy an toàn: Hệ số Nợ / Vốn chủ sở\hữu < 1. Sử dụng đòn bẩy cao một 

mặt có thể giúp ROE tăng, mặt khác gây áp lực lãi vay, dễ dẫn đến mất kiểm 
soát khi kinh doanh sa sút.

3. Sự cân đối (Nguyên tắc vàng)
● Lấy dài nuôi dài: Tài sản dài hạn (nhà máy, đất đai) phải được mua bằng vốn dài hạn 

(vốn góp, vay dài hạn).
● Rủi ro: dùng nợ ngắn hạn để đầu tư tài sản cố định dài hạn.



Kết luận: Một bảng cân đối khỏe mạnh là khi doanh nghiệp tự chủ được tài chính, 
áp lực nợ vay thấp và luôn có sẵn nguồn tiền để ứng phó với rủi ro.



II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH phản ánh một cách tổng quát về tình hình 
và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định, giúp nhà đầu tư đánh 
giá hiệu quả việc sử dụng chi phí để tạo ra doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp đó.

1. Cấu trúc BCKQHĐKD

Doanh thu – bao gồm: 

● Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
● Doanh thu tài chính 
● Thu nhập khác. 

Chi phí là khoản phát sinh phục vụ cho HĐKD, các khoản khấu trừ tài sản hoặc làm phát sinh 
các khoản nợ. Chi phí của doanh nghiệp bao gồm: 

● Giá vốn hàng bán
● Chi phí bán hàng 
● Chi phí Quản lý doanh nghiệp
● Chi phí tài chính,...

Lợi nhuận là chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cuối cùng của doanh 
nghiệp.

2. Phân tích BCKQHĐKD
(a) Phân tích tăng trưởng Doanh thu, lợi nhuận so với cùng kỳ
(b) Nhóm tỷ số về khả năng hoạt động: Phản ánh mức độ hiệu quả và hoạt động của 

doanh nghiệp.

Chỉ số Cách tính đơn giản Tích cực Cảnh báo "Rủi ro"

Vòng 
quay  Tồn 
kho

Giá vốn hàng bán / 
Tồn kho bình quân

Hàng  bán  nhanh, 
không đọng vốn.

Hàng  lỗi  thời,  khó 
bán,  tốn  chi  phí 
kho.

Vòng 
quay  Phải 
thu

Doanh thu / Phải thu 
bình quân

Thu tiền khách hàng 
nhanh, ít nợ xấu.

Bị chiếm dụng vốn, 
rủi ro mất vốn.

(c) Nhóm tỷ số về khả năng sinh lời: Phản ánh mối tương quan của Lợi nhuận sau thuế 
hoặc một số chỉ tiêu lợi nhuận khác so với một số khoản mục cơ sở như Doanh thu thuần, 
Tổng tài sản hoặc Vốn chủ sở hữu.

Chỉ số Cách  tính  đơn Tích cực Cảnh báo "Rủi ro"



giản

Biên lãi 
Gộp

Lợi  nhuận  gộp  / 
Doanh thu

Sản phẩm có lợi thế 
cạnh tranh cao.

Bị  cạnh tranh giá hoặc 
giá vốn tăng.

Biên lãi 
Ròng

LNST / Doanh thu Quản lý  chi  phí  vận 
hành tốt.

Kinh doanh không hiệu 
quả, chi phí cao.

ROA LNST  /  Tổng  tài 
sản

Sử dụng tài sản hiệu 
quả.

Tài  sản  nhiều  nhưng 
không ra tiền.

ROE LNST / Vốn chủ sở 
hữu

Mang  lại  lợi  nhuận 
cao cho cổ đông.

Thấp hơn lãi ngân hàng 
là yếu kém.

Quy tắc "Đọc nhanh" kết quả

● Tích cực: Nếu các chỉ số Doanh thu tăng + Vòng quay hàng tồn kho tăng + Biên lợi 
nhuận tăng + ROE tăng = Doanh nghiệp đang có triển vọng tốt.

● Tiêu cực: 
○ Doanh thu giảm, biên lợi nhuận thu hẹp
○ Doanh thu tăng nhưng Vòng quay Phải thu giảm + Nợ tăng = Doanh nghiệp 

đang phải bán chịu, không thu được tiền, dòng tiền thực tế đang gặp vấn đề.

Lưu ý: tỷ lệ cao hay thấp, tốt hay xấu còn phụ thuộc vào đặc thù mỗi ngành nghề khác nhau. 
Do đó, cần so sánh, đối chiếu các tỷ lệ này với các công ty cùng ngành.



 

Tương quan giữa lợi nhuận và Giá cp VNM

Tương quan giữa lợi nhuận và Giá cp MWG



III. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ trình bày các dòng tiền thu về và các dòng tiền đã chi ra 
của doanh nghiệp trong một năm tài chính hoặc một kỳ kế toán đồng thời phản ánh mối quan hệ 
giữa lợi nhuận sau thuế và dòng tiền thuần, khả năng trả nợ đúng hạn và nhu cầu huy động vốn 
của doanh nghiệp.

BCLCTT trình bày các luồng tiền theo 3 loại hoạt động: 

1. Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh: phát sinh từ các hoạt động tạo ra doanh thu 
chủ yếu của doanh nghiệp và các hoạt động khác không phải là hoạt động đầu tư hay 
hoạt động tài chính.

2. Luồng tiền từ hoạt động đầu tư: phát sinh từ các hoạt động mua sắm, xây dựng, 
nhượng bán, thanh lý tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không được phân loại là 
các khoản tương đương tiền.

3. Luồng tiền từ hoạt động tài chính: phát sinh từ các hoạt động tạo ra các thay đổi về 
quy mô và kết cấu của vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp.



Bảng Checklist soi lỗi BCLCTT (Thực chiến)

Dấu hiệu Ý nghĩa thực chiến

Dòng tiền HĐKD 
âm kéo dài

Rủi ro cao. Doanh nghiệp đang "đốt tiền" để duy trì hoạt động.

Dòng tiền từ hoạt 
động Đầu tư 
dương lớn

Cần xem xét doanh nghiệp đang thu hẹp sản xuất hay chỉ đơn giản là 
bán bớt tài sản để lấy tiền cứu vãn lỗ kinh doanh?

Dòng tiền từ hoạt 
động tài chính 
dương liên tục

Doanh nghiệp đang "sống bằng nợ vay". Nếu không tạo ra lợi nhuận 
sớm, áp lực trả nợ sẽ thành gánh nặng lớn của công ty.

5 BƯỚC ĐỌC NHANH BCTC

Bước 1: Doanh thu và Lợi nhuận

● Tăng đều → Tốt
● Tăng/giảm đột biến → Kiểm tra nguyên nhân



 Bước 2: Biên lợi nhuận

● Biên LNG = Lợi nhuận gộp/Doanh thu thuần
● Biên LNR = Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

 Doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh khi Biên lợi nhuận ổn định hoặc tăng.⇒

 Bước 3: So sánh Lợi nhuận và Dòng tiền

● Lợi nhuận cao nhưng dòng tiền âm → Nguy hiểm
● Lợi nhuận và dòng tiền đều cao → Chất lượng

 Bước 4: Kiểm tra rủi ro liên quan đến Nợ

● Tỷ lệ Nợ/VCSH
● Lãi vay có đang ăn hết lợi nhuận không?
● Doanh nghiệp tốt sẽ không phụ thuộc quá nhiều vào Nợ vay hoặc Sử dụng nợ vay 

một cách hiệu quả (ROE cao).

Bước 5: Các dấu hiệu cảnh báo

● Hàng tồn kho/Khoản phải thu tăng nhanh hơn Doanh thu.
● Lợi nhuận tăng nhưng dòng tiền giảm.
● Có nhiều Tài sản khác, Lợi nhuận khác bất thường.

Lưu ý: Luôn đặt câu hỏi Doanh nghiệp kiếm tiền bằng cách nào? Tăng trưởng đến từ đâu? Có 
bền vững không? Có rủi ro gì?
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